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STT TÀI SẢN 

TỔNG CỘNG 
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 

Quản 

lý 

nhà 

nước 

Hoạt động sự nghiệp 

Sử 

dụng 

khác 

SỐ 

LƯỢNG 

DIỆN 

TÍCH 

Không 

kinh 

doanh 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên 

kết 

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Đơn vị A                   

 1 
1- Đất khuôn 

viên 

 01  5.588m2  x  0  0  0  0     

 2 2- Nhà  01 3,518,24  x          x   

 3 3- Xe ô tô  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 4 
4- Tài sản cố 

định khác 

                  

4.1 
Ti vi 40 inch 

ASANZO 

 2 Cái  
       

4.2 Gương múa  2 Cái  
       

4.3 
Tủ đựng đồ nấu, 

đồ chia ăn 

1 Cái  
       

4.4 Tủ sấy bát đĩa 1 Cái  
       

4.5 
Bếp từ công 

nghiệp INOX đôi 

1 Cái  
       

4.6 
Máy lọc nước 

220L/H 

1 Cái  
       

4.7 
Đu quay 5 con 

ngựa có mái che 

1 Cái   
       



4.8 
Xích đu 2 máy 

bay 

1 Cái  
       

4.9 
Bộ thang leo thể 

chất 

1 Bộ  
       

4.10 
Mâm quay thể 

lực 

1 Cái  
       

4.11 
Tủ để đồ cá nhân 

của trẻ 

3 Bộ  
       

4.12 Tivi 40” LED 3 Cái  
       

4.13 Máy chiếu  1 Bộ  
       

  Tổng cộng  19                 

  

 

  Tuần Châu, ngày 06 tháng 01 năm 2021 
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